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Phòng Tuyển sinh – Đào tạo
1. Mở đầu
Năm học 2021-2022 là một năm sôi động với những phong trào thi đua của tập thể cán bộ - giáo viên - nhân viên của nhà trường hướng tới Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường (1971 - 2021). Đây là một sự kiện trọng đại, đánh dấu một chặng đường phát triển của nhà trường.
[bookmark: _GoBack]Trải qua chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển, qua nhiều lần chuyển đổi tên, mô hình tổ chức hoạt động, hướng tới mục tiêu xây dựng thành một trường công lập chất lượng cao của thành phố và khu vực, đào tạo đa cấp, đa ngành với nhiều loại hình đào tạo theo hướng tiên tiến và hiện đại. Các thế hệ trải qua các thời kỳ đã vượt qua bao khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ để xây dựng và phát triển nhà trường.
Những năm giai đoạn đầu từ 1971 đến 1986 còn gian khó, với nhiệm vụ nuôi và dạy con liệt sĩ; đào tạo công nhân lành nghề cho thành phố. Những học sinh đầu tiên theo học tại trường từ các lớp từ mẫu giáo (vỡ lòng) đến lớp 6 (hệ 10 năm). Thời điểm này quy mô tuyển sinh đạt được mốc cao nhất là 371 học sinh. Các giai đoạn sau đó từ 1986 đến 2005; từ 2005 đến 2017 và từ 2017 đến nay, nhà trường đã trải qua nhiều lần đổi tên, mô hình tổ chức hoạt động với nhiệm vụ đào tạo như Dạy nghề, Dạy nghề trung học, Trung học nghề, Trung học kỹ thuật, Cao đẳng kỹ thuật, Cao đẳng, … với số lượng ngành nghề đào tạo, tuyển sinh và quy mô hàng năm tăng dần qua các thời gian. Các hoạt động về quản lý đào tạo ngày một chuyên nghiệp, đa dạng và hiệu quả.
Như những năm học 2015 - 2016 trở về trước, nhà trường tổ chức đào tạo 6 ngành, nghề trình độ Cao đẳng và 8 ngành, nghề trình độ Trung cấp. Từ năm 2017 đến nay, nhà trường đã mở rộng quy mô ngành nghề đào tạo phù hợp với các nguồn lực của trường, 45 ngành, nghề trình độ Cao đẳng; 45 ngành, nghề trình độ Trung cấp; 03 nghề trọng điểm Quốc gia, 02 nghề trọng điểm Khu vực và 02 nghề trọng điểm Quốc tế, 13 ngành chất lượng cao, 05 ngành cao đẳng liên kết quốc tế. Quy mô đào tạo của trường hơn 18.000 sinh viên và tuyển sinh hằng năm trên 7.000 sinh viên.
Để có được thành quả về hoạt động tuyển sinh, phát triển ngành nghề, tăng quy mô trong công tác đào tạo trên, chúng ta tri ân sự quan tâm chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo, sự cống hiến từ các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong suốt 50 năm qua.
Xin ghi nhận những thành tựu này trong từng chặng đường phát triển, góp phần làm nổi bật các dấu mốc phát triển và trưởng thành của nhà trường trong 50 năm hình thành và phát triển.
2. Những thành tựu nổi bật về hoạt động tuyển sinh và quản lý đào tạo
2.1. Phát triển ngành nghề đào tạo
Ngành nghề của trường được cấp phép hoạt động đến trước năm 2015 tập trung chủ yếu vào 6 ngành trình độ cao đẳng, 8 ngành trình độ trung cấp. Chỉ tiêu tuyển sinh dao động khoảng từ 1.300 đến 2.500 chỉ tiêu. 
Thời điểm đáng nhớ nhất vào cuối tháng 10/2014, với quyết tâm xây dựng nền tảng ban đầu để nhà trường phát triển phải tăng quy mô tuyển sinh, phát triển, mở rộng các ngành nghề, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, lãnh đạo nhà trường đã chỉ đạo tổ chức  thực hiện lập hồ sơ mở 10 ngành, nghề đào tạo theo Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH và Quyết định số 58/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Tổng cục Dạy nghề. Kết quả với 05 ngành nghề đào tạo được cấp phép hoạt động. Niềm vui lớn cho cả một tập thể cán bộ - giáo viên của trường.
Năm 2015, nhà trường đã tiếp tục lập hồ sơ mở ngành đào tạo và được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép ngành Tiếng Anh; 07 ngành, nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Giấy chứng nhận hoạt động dạy nghề.
Năm 2017, mốc chuyển đổi toàn bộ cơ chế hoạt động của nhà trường từ Bộ Giáo dục và Đào tạo sang Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý. Quá trình chuyển đổi đó, với sự chỉ đạo sâu sát và quản lý kịp thời với quyết tâm của Thầy Hiệu trưởng Phạm Hữu Lộc, tập thể nhà trường đã đoàn kết và nhanh chóng hòa nhập vào Luật Giáo dục nghề nghiệp theo đúng quy định. Từ đó, nhà trường xác định được mục tiêu, sứ mạng và tầm nhìn, với giá trị cốt lõi “Nhân văn - Sáng tạo - Phát triển - Bền vững”. Công tác lập hồ sơ chuyển đổi hệ thống, tăng quy mô chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm và mở mới ngành, nghề đào tạo được xem là một yếu tố tiên quyết, quyết định sự tồn tại và phát triển của trường trong thị trường cạnh tranh về chất lượng đào tạo. 
Đến nay, nhà trường đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với 45 ngành, nghề trình độ Cao đẳng; 45 ngành, nghề trình độ Trung cấp; 03 nghề trọng điểm Quốc gia, 02 nghề trọng điểm Khu vực và 02 nghề trọng điểm Quốc tế; 13 ngành chất lượng cao, 05 ngành cao đẳng liên kết quốc tế, 02 ngành đào tạo song hành VinFast, 12 ngành đào tạo thực tập tốt nghiệp tại Nhật, 01 ngành đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Ngoài ra, nhà trường đã hoàn thành việc xây dựng và đưa vào giảng dạy thí điểm chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử theo phương pháp tiếp cận CDIO nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo chất lượng cao, tạo nên thương hiệu của Nhà trường.
1. Số liệu về ngành, nghề đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh từ 1971 đến 2016
	Giai đoạn (năm)
	Số            ngành nghề
	Chỉ tiêu     tuyển sinh
	Số             ngành nghề
	Chỉ tiêu    tuyển sinh

	
	CĐCN
	CĐN
	CĐCN
	CĐN
	TCCN
	TCN
	TCCN
	TCN

	1971 – 2013
	6
	
	1.600
	
	8
	
	500
	

	2014
	6
	5
	1.500
	355
	8
	5
	500
	285

	2015
	6
	14
	2.500
	1.400
	8
	14
	800
	660

	2016
	7
	14
	1.800
	1030
	9
	14
	500
	660


2. Số liệu về ngành, nghề đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh từ năm 2017 đến 2021
	Giai đoạn (năm)
	Số ngành nghề
	Tổng cộng ngành nghề
	Chỉ tiêu        tuyển sinh
	Tổng cộng chỉ tiêu tuyển sinh
	Giấy chứng nhận

	
	Cao đẳng
	Trung cấp
	
	Cao đẳng
	Trung cấp
	
	

	2017
	26
	26
	52
	1.450
	1.125
	2.575
	Số 383/2017/GCNĐKHĐ-TCGDNN

	2018
	32
	33
	65
	3.500
	1.975
	5.475
	Số 41/2018/ GCNĐKHĐ-TCGDNN
Số 41a/2018/GCNĐKBS-TCGDNN
Số 41b/2018/GCNĐKBS-TCGDNN

	2019
	34
	34
	68
	4.950
	2.745
	7.695
	Số 41c/2018/GCNĐKBS-TCGDNN

	2020
	43
	43
	86
	5.355
	3.150
	8.505
	Số 27/2020/GCNĐKHĐ-TCGDNN
Số 27a/2020/GCNĐKBS-TCGDNN
Số 27b/2020/GCNĐKBS-TCGDNN

	2021
	45
	45
	90
	5.440
	3.235
	8.675
	Số 27/2020/GCNĐKHĐ-TCGDNN
Số 27a/2020/GCNĐKBS-TCGDNN
Số 27b/2020/GCNĐKBS-TCGDNN
Số 27c/2021/GCNĐKBS-TCGDNN
Số 27d/2021/GCNĐKBS-TCGDNN


2.2. Công tác tuyển sinh
Cùng song hành với việc phát triển ngành nghề đào tạo thì phát triển công tác tuyển sinh cũng là một trong những nhiệm vụ tiên quyết của nhà trường trong chiến lược phát triển trường.
Giai đoạn trước năm 2014, số lượng tuyển sinh hàng năm của nhà trường thời điểm cao nhất vào năm 2007 đạt 2.853 học sinh, sinh viên.
3. Bảng số liệu sinh viên trúng tuyển và nhập học từ năm 2005 đến năm 2014
	        Năm
Số 
lượng
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	
	1.787
	1.988
	2.853
	2.753
	2.039
	2.354
	2.711
	1.570
	1.820
	1.312


[image: ]Từ năm 2015, lãnh đạo nhà trường nhận thấy rằng công tác tuyển sinh là nhiệm vụ sống còn đối với nhà trường, là yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của nhà trường. Vấn đề trên đã đặt ra những thách thức rất lớn cho công tác tuyển sinh và đổi mới công tác tuyển sinh vừa là yêu cầu tất yếu đầu tiên vừa mang tính thiết yếu khách quan cho sự vận động và phát triển bền vững của nhà trường. Đảng ủy và Ban Giám hiệu nhà trường quan tâm chỉ đạo sâu sát công tác tuyển sinh của trường. Công tác quảng bá, tư vấn tuyển sinh của nhà trường luôn được đầu tư có bài bản, khoa học và hiệu quả. Cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường đã nhận thức công tác tuyển sinh là nhiệm vụ của mỗi người, của cả trường. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường đã đồng tâm hiệp lực cho công tác tuyển sinh. Chương trình tư vấn tuyển sinh trực tuyến trên các trang mạng xã hội được nhà trường triển khai thực hiện đa dạng, sinh động, hiệu quả với thời lượng liên tục. 
Do làm tốt công tác tuyên truyền và giáo dục hướng nghiệp nên công tác tuyển sinh của nhà trường ngày càng đạt hiệu quả cao, thu hút nhiều học sinh đến học tập được thể bằng con số đạt được như sau:

4. Bảng số liệu sinh viên trúng tuyển và nhập học từ năm 2015 đến năm 2020
	                      Năm tuyển sinh

Số lượng nhập học
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	3.326
	3.929
	4.897
	5.783
	5.425
	7.387


2.3. Phát triển chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo là yếu tố quyết định chất lượng đào tạo của trường. Trong chiến lược phát triển trường, việc phát triển chương trình đào tạo góp phần khẳng định chất lượng đào tạo, uy tín, thương hiệu của nhà trường.
Chương trình đào tạo là hệ thống các môn học thể hiện mục tiêu đào tạo, quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phẩm chất đạo đức (thái độ), phạm vi và cấu trúc nội dung đào tạo, phương pháp và hình thức đào tạo, cách thức đánh giá kết quả đào tạo đối với từng môn học, ngành học, trình độ đào tạo, loại hình đào tạo. Chương trình đào tạo được xây dựng và hoàn thiện nhằm đào tạo sinh viên toàn diện cả về kiến thức chuyên môn, kỹ năng và phẩm chất đạo đức, trong đó nhấn mạnh năng lực thực hành và ý thức trách nhiệm xã hội, đảm bảo cho sinh viên được học tập chủ động và trãi nghiệm thực tiễn.
Trước năm 2013 chương trình đào tạo biên soạn theo hệ thống đào tạo niên chế. Từ năm 2013, năm đầu tiên nhà trường chuyển sang đào tạo theo hệ tín chỉ cho bậc cao đẳng.  Chương trình đào tạo được biên soạn mới và cập nhật, điều chỉnh hàng năm.
Đến năm 2017, chuyển đổi quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đòi hỏi nhà trường phải có sự điều chỉnh, bổ sung các điều kiện phù hợp với mô hình đào tạo giáo dục nghề nghiệp. Chương trình đào tạo biên soạn theo Thông tư số 03/2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, có cấu trúc chương trình hợp lý, mềm dẻo, tạo điều kiện thuận lợi trong việc liên thông lên trình độ cao hơn, chương trình đào tạo của trường có 30% lý thuyết, 70% thực hành trong đó có 30% sinh viên thực tập và học tập tại doanh nghiệp.
Một ngành nghề đào tạo tại trường có từ 3 đến 4 chương trình để thực hiện cho các loại hình đào tạo, vì thế số lượng chương trình luôn gấp 3, gấp 4 so với số ngành nghề được cấp giấy chứng nhận. Năm 2017 biên soạn 44 chương trình đào tạo với quy mô 9.769 sinh viên. Năm 2018 có 44 chương trình đào tạo. Trong đó 14 chương trình hiệu chỉnh và biên soạn mới trình độ trung cấp, 23 chương trình hiệu chỉnh và biên soạn mới trình độ cao đẳng, 07 chương trình hiệu chỉnh và biên soạn mới trình độ liên thông cao đẳng. Quy mô đến thời điểm này đạt 12.148 sinh viên. Năm 2019 có 80 chương trình đào tạo cho các ngành nghề, loại hình trình độ cao đẳng và trình độ trung cấp với quy mô 13.903 sinh viên. Năm 2020, nhà trường đã xây dựng và biên soạn với 128 chương trình đào tạo do 09 khoa quản lý và phòng Tuyển sinh - Đào tạo là đơn vị chủ trì phối hợp thực hiện.
5. Bảng số liệu chương trình đào tạo năm 2020
	TT
	Khoa đào tạo
	Trình độ cao đẳng
	Trình độ trung cấp

	
	
	Chính quy
	Chất lượng cao
	Liên thông
	Liên kết
	1 năm 3 tháng
	3 năm
	Liên kết TT  GDTX

	1
	Điện – Điện tử
	6
	3
	2
	2
	1
	6
	1

	2
	Nhiệt – Lạnh
	4
	1
	2
	
	
	4
	

	3
	Cơ khí
	6
	2
	2
	
	
	6
	

	4
	Động lực
	3
	1
	1
	2
	
	3
	1

	5
	Công nghệ Thông tin
	10
	2
	5
	
	
	10
	4

	6
	May – Thời trang
	4
	1
	1
	
	
	4
	1

	7
	Kinh tế
	8
	2
	2
	
	
	8
	1

	8
	Ngoại ngữ
	1
	
	1
	
	
	1
	1

	9
	Xây dựng
	2
	
	
	
	
	1
	

	
	Tổng cộng
	43
	12
	16
	4
	1
	43
	9


2.4. Công tác giảng dạy
Giảng dạy là hoạt động tương tác nhằm truyền đạt kiến thức giữa người dạy và người học. Với sự phát triển nhanh về công nghệ, năm 2020 nhà trường áp dụng theo mô hình nhà trường thông minh, thí điểm 2 mô hình dạy - học trực tiếp trên lớp và trực tuyến tại trường. Năm 2020 dịch COVID-19 đã bùng phát tại Việt Nam, ngay từ thời điểm đó trường đã nhanh chóng, kịp thời chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị để triển khai và áp dụng ngay mô hình dạy và học trực tuyến cho sinh viên.
Phát triển trường được định hướng theo mô hình nhà trường thông minh và trường chất lượng cao quốc gia. Năm 2020 là năm đổi mới mạnh mẽ theo hướng công nghệ số, nhà trường đã trang bị các phòng học Zoom bản quyền để dạy trực tuyến với đầy đủ thiết bị phục vụ công tác giảng dạy như máy tính cấu hình mạnh, đường truyền tốc độ cao mạng cáp quang, bảng tương tác dùng để thuyết minh, thuyết trình, hệ thống camera dùng để thu âm, ghi hình và phòng livestream, tài khoản Google Meet bản quyền để phục vụ giảng dạy và hội nghị, hội thảo.
Trong năm 2021, nhà trường ban hành 02 Kế hoạch tổ chức hội thảo để nâng cao chất lượng giảng dạy với chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến”, thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, giảng viên với 132 bài tham luận để giáo viên chia sẻ các kinh nghiệm dạy trực tuyến vào thứ Bảy hàng tuần, với sự tham gia của toàn thể cán bộ, giáo viên và đã có nhiều ý kiến nhiệt tình đóng góp cho Hội thảo. Qua Hội thảo, nhà trường triển khai ứng dụng Google Meet để giảng dạy trực tuyến, điều này đã giúp cho giáo viên và sinh viên tương tác tốt trong các buổi học trực tuyến. Đồng thời, nhà trường cấp email cá nhân với tên miền @lttc.edu.vn cho giáo viên và sinh viên để thuận tiện trong quá trình dạy và học trực tuyến. 
Phát triển mô hình học trực tuyến tại trường nhằm phục vụ tốt hơn công tác giảng dạy trực tuyến. Tháng 8/2021 trường tiếp tục nghiên cứu và thiết kế hệ thống giảng dạy trực tuyến thông qua công nghệ số hóa trên nền tảng Moolde (LMS) để ứng dụng vào dạy và học trực tuyến, đã thiết kế và đầu tư xây dựng các phòng thực hành ảo, phát huy và tận dụng các ưu điểm của phòng thực hành thực tế ảo để áp dụng giảng dạy các môn học thực hành, các phòng thực tế ảo được nâng cấp và trang bị thiết bị có tính hiện đại, tính công nghệ mới, công nghệ 4.0 để đáp ứng tốt công tác đào tạo. Tăng cường hệ thống mạng internet và các thiết bị hiện đại cho phòng thực tế ảo.
3. Kết luận
Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường rất vinh dự vì đã cống hiến công sức cho các thành tựu của trường, tuy có vất vả nhưng bù lại niềm vui hạnh phúc đến với từng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường với những thành tựu đã đạt được như ngày hôm nay.
Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, nhà trường cũng đã bao lần thay đổi và khẳng định vị trí, đến nay Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã có một vị thế đào tạo trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp cả về lượng và chất.
Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng và đạt chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ để tiếp cận các phương pháp và nội dung giáo dục thời đại công nghệ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo nhà trường đầy đủ khang trang, từng bước được trang bị theo hướng tiếp cận công nghệ. Chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao và đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, xã hội. Quy mô sinh viên hang năm luôn luôn đạt ở mức ổn định từ 15.000 đến 18.000 sinh viên.
Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập trường (1971-2021) sẽ là dịp để mỗi chúng ta ôn lại chặng đường dài phát triển của trường, bày tỏ niềm tri ân, tự hào sâu sắc đối với bao thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã không ngại khó khăn, nhiệt tâm, dày công vun đắp xây dựng ngôi trường thân yêu của chúng ta phát triển được như ngày hôm nay. Cũng là dịp để bao thế hệ Thầy, Cô, sinh viên của nhà trường gặp gỡ, hội ngộ sau bao xa cách, đổi thay và nhìn về quá khứ để hướng đến tương lai.
	
1
image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg




image1.jpeg




image2.jpeg




